Trường Tiểu học Dương Hà
         PHIẾU ÔN TẬP TỪ NGÀY 23/3  ĐẾN NGÀY 5/4
Khối 2. – Tuần 27 + 28
Họ và tên:.........................................
                                                           MÔN TOÁN ( SỐ 1)
Tiếp tục ôn tập các bảng nhân chia từ 2 đến 5 
Phần I : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
1.Viết tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau :
                        4 x 5 =……………

             a. 5 + 5  + 5 + 5     b. 4 + 4 + 4 + 4 + 4      c. 5 +5 + 5 + 5 + 5 + 5      d.4 + 4 + 4 + 4          
2. Viết tổng dưới dạng tích

                   3 + 3 +3 +3 + 3 =………

             a. 3 x 3                  b. 5 x 3                   c. 3 x 5                        d.6 x 3

3 .  Kết quả của  100kg - 60kg - 16kg  là
               a.  36

   b. 24kg

   c.34kg


  d. 24
4. 3 x …. = 5 x 6 Số cần điền
               a.  8

      b. 9
     
        c. 10


  d. 7 
5. Cho các số 4, 8, 12,…..,…… .Số cần điền vào chỗ chấm là 
               a14, 16
               b. 16, 18

    c. 16, 20


  d. 14, 18   
6. Có 4 lọ hoa, mỗi lọ cắm 5 bông hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?

             a. 4 + 5 = 9 (bông hoa)
                      b. 5 x 4 = 20 (bông hoa)
    
             c. 4 x 5 = 20 (bông hoa)


  d.5 x 4 = 20 (lọ hoa) 

Phần 2 : Luyện tập
 Bài 1: Điền số thích hợp vào dấu chấm

             3   x  5    =  …..                      4  x   8   =  …..                   2   x   ….   =  16
       …   x   2  =  18
    5  x    …..=  30
   ….   x   5    = 20

        4  x   …  =  24
……  x    8   =  40
4 x   ….        =  28
Bài 2: Điền dấu  (>, <, =) thích hợp vào ô trống:


            a. 4 x 8        3 x 7
    b. 3 x 8          3  x 9 
    c.  5 x 4           4  x  7

Bài 3 : Mỗi bao đ​ường cân nặng 3 kg. Hỏi 7 bao nh​ư thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam đ​ường?

                                                        Bài giải
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Bài 4: Có 6 hàng cây, mỗi hàng trồng  5 cây. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây được trồng?   ……………………………………………………………………………
            ………………………………………………………………………
            …………………………………………………………………………
Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD gồm ba đoạn thằng biết các đoạn thẳng lần lượt là: AB = BC = 15 cm, CD = 1dm.
                                                           Bài giải
             …………………………………………………………………………
            ……………………………………………………………………………
            …………………………………………………………………………
            …………………………………………………………………………
Bài 6: Tìm hai số có hai chữ số mà tổng bằng  9 và có tích bằng 20?

            …………………………………………………………………………
            b. Tìm số có hai chữ số có tổng  bẳng 8  và tích bằng 16
            ……………………………………………………………………………
Bài 3: Giải toán.

           Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, ông lớn hơn bà 4 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

              ………………………………………………………………………………………
             ……………………………………………………………………………………….

             ……………………………………………………………………………………….

             ……………………………………………………………………………………….

                                                                  TIẾNG VIỆT ( SỐ 1)
Bài 1:Đặt 1 câu văn theo kiểu câu Ai làm gì? nói về một loài chim.
            ………………………………………………………………………………
Bài 2:Đặt 1 câu văn theo kiểu câu Ai là gì? nói về một mùa trong năm
            ……………………………………………………………………………………
Bài 3:Đặt 1 câu văn theo kiểu câu Ai thế nào? nói về một loài cây.
            ………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi  Ai ( cái gì?, con gì?,…)

        a.Ngôi nhà của em rất đẹp.

        b. Những chú chích choè gọi nhau í ới trên cành cây.
        c. Mới sáng sớm, các bác nông dân đã ra đồng làm việc
 Bài 5: Gạch chân các từ chỉ hoạt động trong các câu sau:
a. Cốc mò cò xơi

b. Bé thức dậy sớm để đi học
c. Những chú chim sẻ chuyền cành hót líu lo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bài 6: Gạch chân dưới cụm từ trả lời cho câu hỏi ở đâu? cho các câu sau:

              a. Chim sơn ca thích bay liệng giữa bầu trời cao rộng.

             b. Chim hải âu có thể bay suốt ngày đêm ngoài biển khơi.
             c. Chích choè thư​ờng làm tổ ở hốc cây, d​ưới mái nhà hay trong hang đất.

Bài 7. Đọc thuộc lòng bài Bé nhìn biển SGK trang 65 và viết hai khổ thơ đầu           của bài Bé nhìn biển.

Bài 1: Tìm 5 từ chỉ sự vật trong bài Bé nhìn biển:

              …………………………………………………………………………………
Bài 2: Tìm 5 từ chỉ đặc điểm trong bài Bé nhìn biển:

               …………………………………………………………………………………
Bài 3: Tìm 5 từ chỉ hoạt động trong bài Bé nhìn biển:

…………………………………………………………………………
Bài 4: Các câu sau thuộc kiểu câu nào em đã học

              a.Bé nhón tay bắt con chuồn chuồn.: 
             Thuộc kiểu câu:……………………………………..
              b. Ngày còn nhỏ, cậu bé ấy vốn nghich ngợm.:  
              Thuộc kiểu câu:……………………………

c.Chó sói là con vật hung dữ nhất khu rừng.:  
Thuộc kiểu câu:……………………………
d. Trong câu : «  Sáng sớm, những bác nông dân ra đồng làm việc. »  Bộ phận trả   lời cho câu hỏi Khi nào? là :
              a. Sáng sớm.                       b. Ra đồng                           c. những bác nông dân

8.Bộ phận in đậm trong câu :  « Cậu bé trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu » trả lời cho câu hỏi nào?
              a.Làm gì?                            b. thế nào?                        c. là gì?
Bài 5. Viết tiếp các câu theo mẫu Ai làm gì?

a) Em Chi ……………………………………………………

b) Chị Mai ……………………………………………………

c) Bạn Tuyên …………………………………………………

d) Bố …………………………………………………………

e) Bà ngoại …………………………………………………..

Bài 6:Tập làm văn: Viết một đoạn văn ngắn (Từ 3 đến 5 câu) nói về 1 loài cây mà em thích theo các gợi ý sau.

- Đó là cây gì?

- Cây trồng ở đâu?

- Hình dáng cây và lợi ích như thế nào?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                            MÔN TOÁN ( SỐ 2)

Bài 1: Tính:

15 kg + 5 kg =                              27 kg - 7 kg =                         36 kg + 6 kg =

38 kg - 4 kg =                             49 kg + 16 kg =                        65 kg - 25 kg =
Bài 2. Nối tích với tổng thích hợp:
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Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 3 x 4 = 12, 4 được lấy 3 lần …

b) 3 x 4 = 12, 3 được lấy 4 lần …

Bài 4. Điền dấu (+, x) thích hợp vào vào ô trống:

	3
	
	4
	=
	7

	3
	
	4
	=
	12


	2
	
	2
	=
	4

	2
	
	2
	=
	4


Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 18cm + 32cm = … cm= … dm                              26dm – 16 dm = … dm = … cm
Bài 6 Tìm x

X + 12 = 45 + 27                     34 + X = 28 + 29                      95 – X = 48 + 17    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 7. Mỗi bạn được thưởng 5 quyển vở. Hỏi 1 chục bạn được thưởng bao nhiêu quyển vở?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..
Bài 8. Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 9: Tấm vải xanh dài 45m. Tấm vải đỏ ngắn hơn tấm vải xanh 18m. Hỏi tấm vải đỏ dài bao nhiêu mét?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Bài 10: Bao ngô cân nặng 36kg. Bao ngô nhẹ hơn bao gạo 11kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?                     
…………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………....................
Bài 11  Nhà Liên nuôi 9 con mèo, mỗi con con mèo nặng 5 kg. Hỏi sau khi nhà Liên bán đi 3 con mèo thì số con mèo nhà Liên còn lại nặng bao nhiêu ki – lô – gam?
…………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………....................

………………………………………………………………………………………
II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU                                 
Bài 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong các câu sau:

a. Chim sâu là loài chim có ích.
………………………………………………………………………………..

b. Cà rốt là thức ăn yêu thích của thỏ.
………………………………………………………………………………..
c. Trên sân trường, chúng em đang chơi nhảy dây.
……………………………………………………………………………….
d. Hoa hồng là loài hoa có mùi thơm quyến rũ nhất.
………………………………………………………………………………..
e. Chú gà trống nhà em đẹp làm sao!
………………………………………………………………………………..
Bài 2: Gạch một gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai (...), hai gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi thế nào?

a. Đôi mắt mèo rực sáng trong đêm

b. Bộ lông mèo màu vàng mượt như nhung.

c. Chiếc mũi ươn ướt trông thật dễ thương.

Bài 3: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau:

a. Bác Hồ sống rất giản dị mộc mạc đơn sơ.

b. Bác chỉ lo cho dân cho nước.

           c.Trong căn nhà của bác mọi thứ đều rất đơn giản
Bài 3. Đặt câu hỏi cho mỗi cụm từ ở đâu cho mỗ câu sau:

a/Cô giáo dậy chúng em tập viết ở trên lớp.

………………………………………………………………...

b/Loài chim cuốc thường sống trong bụi rậm ven hồ, ao.

………………………………………………………………..

c/ Đội văn nghệ tập ở nhà bạn Thanh.

………………………………………………………………..

d/ Lan ngồi ở bàn cuối bên phải.

………………………………………………………………..

e/ Con gấu bông của em để ở trên bàn.

……………………………………………………………..

                         MÔN TIẾNG VIỆT ( SỐ 2)
I. Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi
                                      CON CHEO CHEO
Cheo cheo là loài thú nhút nhát, sống trong rừng. Chúng có lông màu nâu sẫm như lá bàng khô, phải tinh mắt mới thấy được. Cheo cheo đi ăn cả ngày lẫn đêm. Vào tuần trăng sáng, chúng đi ăn lúc trăng sắp mọc, chân đạp trên lá khô xào xạc. Khi kiếm ăn, cheo cheo dũi mũi xuống đất để đào giun hoặc mầm măng, vì vậy mũi không đánh hơi được. Đã thế, tai cheo cheo lại cụp xuống, nên không thính. Khi có động, chúng không chạy ngay mà còn dừng lại vểnh tai lên để nghe, thấy nguy hiểm thực sự mới lò dò chạy.
Dựa vào nội dung của bài  khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lới đúng:

1. Cheo cheo là loài thú thế nào?
a. Hung dữ                       b. Khôn ngoan                         c. Nhút nhát

2. Cheo cheo có màu lông như  thế nào?
a. Màu nâu sẫm như lá bàng khô.

b. Màu lá bàng xanh tươi.
c. Màu vàng nhạt.

3. Cheo cheo đi ăn vào thời gian nào?

a. Ban ngày                  b. Những đêm trăng sáng            c. Cả ngày lẫn đêm.

4. Trong câu: Cheo cheo là loài thú nhút nhát, sống trong rừng. Từ ngữ nào trả lời câu hỏi Con gì?

a. Cheo cheo                  b. Loài thú                        c. Sống trong rừng

5. Bộ phận được gạch chân trong câu: Tai cheo cheo không thính. Trả lời cho câu hỏi nào?
a, Cái gì                               b. làm gì?                          c. là gì?
6. Trong câu: Cheo cheo là loài thú nhút nhát, sống trong rừng. Từ nhút nhát là từ chỉ gì?
a. hoạt động                       b. đặc điểm                                  c. sự vật

7. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được gạch chân:
       Cheo cheo là loài thú nhút nhát, sống trong rừng. 
…………………………………………………………………………………

8. Tìm câu văn trong đoạn văn được viết theo mẫu câu kiểu Ai (cái gì, con gì) là gì?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
9. Tìm 3 câu văn trong đoạn văn  được viết theo mẫu câu kiểu Ai (cái gì, con gì) làm gì?
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

10. Tìm câu văn trong đoạn văn  được viết theo mẫu câu kiểu Ai (cái gì, con gì) thế nào?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                 MÔN TOÁN ( SỐ 3)

              Bài 1. Tính
              2 x 5 =                        4 x 6 =                      5 x 7 =                   4 x 8 =

              4 x 9 =                        3 x 8 =                      5 x 9 =                   5 x 8 =
              5 x 5 =                        3 x 9 =                      4 x 5 =                   2 x 9 =

             Bài 2 Tính
              40 : 4 =                     25 : 5=                      32 : 4 =                  35 : 5 =
              16 : 3 =                     21 : 3=                      18 : 2 =                  14 : 2 = 

              20 : 2 =                     40 : 5 =                      8  :  2 =                  9  : 3  =
Bài 3: Tính
2dm 5cm + 37cm =


37cm + 6dm 3cm =
53cm - 2dm 8cm = 


6dm 4cm - 19cm = 
88cm + 1dm 5cm =     

             99cm - 7dm5cm = 
Bài 4: Điền dấu >; <; =?



53 - x.......58 - x


x + 27 .......19 + x



x - 36 .....x - 41 


25 + x ......... x + 25



2 × 5 + 16 ...... 4 × 3 + 14

4 × 8 - 7 .......... 5 × 5 - 6



5 × 6 - 12 .......3 × 9 - 8

17 + 2 × 9 ..........81 - 5 × 10

Bài 5: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu  hình tam giác
Có..............hình tam giác. Đó là………………
………………………………………………..
……………………………………………….
Bài 6: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác, có bao nhiêu đoạn thẳng?
Có …………..hình tứ giác

Có…………...đoạn thẳng
Bài 7:Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật?bao nhiêu đoạn thẳng?


- Có ……hình chữ nhật
- Có …….đoạn thẳng
Bài 8. Nhà An có nuôi 65 con gà, nhà Dũng nuôi ít hơn nhà An 17 con gà. Hỏi nhà Dũng nuôi được bao nhiêu con gà?

            ………………………………………………………………………………………
             ……………………………………………………………………………………….
             ……………………………………………………………………………………….
Bài 9. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 24 cái ca, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 18 cái ca. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu cái ca?

              ………………………………………………………………………………………
             ……………………………………………………………………………………….

             ……………………………………………………………………………………….

 Bài 10: Đố em: Bác Tám lùa một đàn vịt đi chăn, đến một cánh đồng thì 25 con vịt chạy xuống nhặt thóc, còn lại 13 con vịt cứ đứng mãi trên bờ. Hỏi lúc đầu bác Tám lùa bao nhiêu con vịt đi chăn?
             …………………………………………………………………..............................
             ……………………………………………………………………………………….

             ……………………………………………………………………………………….

Bài 11: Học sinh lớp 2A ngồi học thành 9 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn?
             …………………………………………………………………..............................
             ……………………………………………………………………………………….

             ……………………………………………………………………………………….

 Bài 12. Sợi dây thứ nhất dài 9dm. Sợi dây thứ hai dài 17cm. Hỏi cả hai sợi dây dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

              …………………………………………………………………............................
             ……………………………………………………………………………………….

             ……………………………………………………………………………………….

             .....................................................................................................................................

 Bài 13: Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống
- Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là:........

- Khi nhân 3 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là:........

- Khi nhân 4 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: ........

- Khi nhân 5 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: ........

- Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: ........

- Khi nhân 3 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: ........

- Khi nhân 4 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: ........

- Khi nhân 5 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: ........

- Các cặp số có 1 chữ số có tích bằng 12 là: ...............................................................
……………………………………………………………………………………….
             - Các cặp số có 1 chữ số có tích bằng 24 là: ...............................................................
                                        MÔN TIẾNG VIỆT ( SỐ 3)
A. ĐỌC HIỂU
CÂU CHUYỆN VỀ QUẢ CAM
          Gia đình nọ có hai người con. Một hôm, người cha làm vườn thấy một quả cam chín mọng. Ông hái về đem cho người con trai nhỏ.

Con ăn đi cho chóng lớn!
Cậu bé cầm quả cam thích thú: “ Chắc ngon và ngọt lắm đây”. Bỗng cậu nhớ đến chị mình: “Nhưng chị đang làm cỏ, chắc rất mệt”.

Cậu đem quả cam tặng chị. Người chị cảm ơn em và nghĩ: “Mẹ đang cuốc đất, chắc là khát nước lắm”. Rồi cô mang tặng mẹ. Người mẹ sung sướng nói:

Con gái tôi ngoan quá!
Nhưng người mẹ cũng không ăn mà để phần người chồng làm lụng vất vả.

Buổi tối, nhìn quả cam trên bàn, người cha xoa đầu các con âu yếm. Sau đó, ông bổ quả cam ra thành bốn phần để cả nhà cùng ăn.                                                                                                                                                 

	
	(Theo Lê Sơn)


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

1. Quả cam chín do người cha hái đã lần lượt đến tay ai?
a. Cậu con trai, người mẹ, người chị, người cha.
b. Cậu con trai, người chị, người mẹ, người cha.
c. Cậu con trai, người mẹ, người cha, người chị.

2. Vì sao khi được bố cho quả cam chín, cậu con trai không ăn?
a. Vì nghĩ đến bố làm lụng vất vả, cần uống nước.
b. Vì nghĩ đến mẹ đang cuốc đất, rất khát nước.
c. Vì nghĩ đến chị đang làm cỏ, chắc rất mệt.
3. Câu chuyện ca ngợi lòng tốt của những ai?
a. Người cha, người mẹ.
b. Cha, mẹ và hai con.
c. Cha và hai người con.
4. Em hãy đặt một tên gọi khác cho câu chuyện.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Em hãy viết 1 câu thể hiện tình cảm của những người trong gia đình em.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B. LUYỆN TỪ VÀ CÂU   
Bài 1. Ghép các tiếng sau thành những từ có hai tiếng: yêu, thương, quý, mến, kính
M: yêu thương

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2. Gạch chân những từ không thuộc nhóm từ chỉ đặc điểm ở mỗi dãy từ sau:

a. xanh biếc, xanh xao, đo đỏ, đỏ thắm, màu trắng, trắng tinh.

b. bao la, bát ngát, bao bọc, cao vút, thấp tè, ngắn cũn, quanh co.

c. thơm phức, thơm ngát, mùi thơm, ngọt lịm, chua loét, mặn chát, mặn mà.

Bài 3. Gạch một gạch dưới từ chỉ hoạt động, hai gạch dưới từ chỉ trạng thái trong đoạn thơ sau:

Tiếng ru

Con ong làm mật, yêu hoa

Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời

Con người muốn sống, con ơi

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

Một ngôi sao chẳng sáng đêm

Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng.

Một người -  đâu phải nhân gian

Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi.

Bài 4. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ chỉ đặc điểm ở cột B

	A
	
	B

	(1)Bộ lông Mèo Vàng
	
	(a)béo tròn

	(2)Chiếc sừng trâu
	
	(b)mịn mượt

	(3)Chú lợn lái
	
	(c)rất thính nhạy

	(4)Tai chú chó
	
	(d)nhọn hoắt


Bài 5: Sắp xếp những từ ngữ sau thành câu:
a, như mật ong/ trải khắp cánh đồng/ nắng vàng

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

b, trắng xốp/ bồng bềnh trôi/ trong xanh/ bầu trời mùa thu/ với những đám mây

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Bài 6: Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ chấm:

Trưa hè, tiếng ve kêu ...................(nỉ non, da diết, ri rỉ, ra rả). Nắng ............. ..........( chói lọi, chói sáng, chói chang, chói lói) như trút lửa dổ xuống mặt đất. Thời tiết thật là ...................... (nóng sốt, nóng nảy, nóng hổi, nóng nực), ai cũng chỉ muốn đi tắm.

Bài 7: Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để có đoạn văn tả về các mùa.

a, Hoa phượng nở, thế là mua hè...................lại trở về. Mặt trời tỏa.....................

chói chang..................phủ khắp mặt đất. Khi mùa hè đến, những trái vải bắt đầu ...................

( nắng vàng, ửng đỏ, náo nức, ánh nắng)

b, Mùa xuân đến, những mảnh vườn trở nên.........................trong màu lá

...................Những nụ hoa đào li ti đã nở ra những bông hoa phớt hồng năm cánh. Những....................... làm cho mọi loài cây............................đau nhau ......................nảy lộc.

(tươi non, náo nức, đâm chồi, xanh mát,bụi mưa xuân
                                                             MÔN TOÁN ( SỐ 4)
 Bµi 1: TÝnh:

4 x 5 + 16 =                 2 x 7 + 38 =                    3 x 9 + 13 =                 4 x 4 + 26 =

2 x 1 - 2 =                   4 x 9 - 17 =                     4 x 8 - 19  =                   1 x 3 + 97 =

Bµi 2: ViÕt tÝch thµnh tæng råi tÝnh theo mÉu:
25 x 4 = 25 + 25 + 25 + 25 = 100          ;     15 x 6 =

29 x 3 =                                                   ;    16 x 5 = 

Bµi 3: TÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc ABCD biÕt ®o¹n AB dµi 25cm, ®o¹n CD dµi 10cm, ®o¹n BC dµi 29cm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bµi 4: §Æt tªn råi tÝnh ®é dµi mçi ®­êng gÊp khóc sau:       3dm

a)       2cm                                                              b)                                     4dm

                   2cm                        2cm                            7dm

                                    2cm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
Bµi 5: Sè?

	Thõa sè
	5
	4
	
	4
	5
	
	5

	Thõa sè
	4
	
	10
	9
	
	2
	

	TÝch
	20
	16
	30
	
	40
	8
	25


Bµi 6: 
 Mçi häc sinh giái ®­îc tÆng 4 quyÓn vë. Hái 5 häc sinh giái ®­îc tÆng bao nhiªu

 quyÓnvë?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bµi 7: Nhµ Tó nu«i 5 con gµ. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu c¸i ch©n?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Bài 8: Mỗi túi có 5 quả bưởi. Hỏi 9 túi như thế có tất cả số quả bưởi?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 9
a, Thứ hai, tuần này là ngày 8 tháng 6. Vậy thứ hai tuần trước là ngày............., thứ hai tuần sau là ngày..............

b, Nghỉ hè, mẹ cho Mai về quê nội chơi 2 tuần. Mai đi từ thứ ba ngày 10 tháng 7. Vậy Lan về vào thứ..................ngày...............tháng...............

c, Một ngày thứ hai nào đó trùng vào ngày 9 của tháng đó. Vậy:

- Thứ hai đầu tiên của tháng đó là ngày......................

- Thứ hai tiếp theo của thứ hai ngày 9 là ngày..............

Bài 10: Một đàn lợn có 28 cái chân. Hỏi đàn lợn đó có bao nhiêu con?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                          MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 4
 A. ĐỌC HIỂU

LOÀI HOA BÁO HIỆU TẾT ĐẾN

          Hàng năm cứ mỗi độ tết đến xuân về, tiết trời ấm áp là lúc hoa đào bắt đầu nở rộ. Hoa đào tô thêm vẻ đẹp cho hương sắc của mùa xuân, khiến cho cái tết của mọi nhà thêm ấm áp. Nếu như hoa mai tượng trưng cho một cái Tết sung túc ở phương Nam thì hoa đào là biểu tượng cho một mùa xuân bất diệt ở miền Bắc.

         Có nhiều giống đào nhưng đào bích được coi là giống đào đẹp nhất. Hoa đào bích có nhiều cánh xếp chồng lên nhau màu hồng thẫm, loại này được trồng để chỉ lấy hoa. Giống thứ hai là giống đào phai, hoa có năm cánh màu phớt hồng, được trồng để lấy quả. Giống đào bạch hiếm thấy, cây nhỏ ít hoa có màu trắng tinh khiết. Đào thất thốn có hoa màu đỏ thẫm, khó trồng, khó chăm sóc, nên ít được người ta trồng.

           Mùa xuân đến hoa đào nở rộ, cánh đào mỏng mềm và mịn như nhung. Đào mọc thành từng bông riêng lẻ chứ không mọc thành chùm. Hoa đào thường nở 4-5 ngày thì tàn. Để cho ra một cây đào đẹp, người trồng đào phải mất rất nhiều thời gian và công sức.

          Hoa đào cùng với bánh chưng xanh là thứ không thể thiếu trong dịp lễ tết cổ truyền của dân tộc. Khách du lịch đến Việt Nam coi cành đào là món quà mang giá trị tinh thần lớn, những người con xa xứ khi ngắm cành đào lại nhớ về quê hương, như được sống với không khí tết của quê hương mình. 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu :

1. Hoa đào được trồng ở đâu?
a. Chỉ trồng được ở miền Bắc.                             

b. Chỉ trồng được ở miền Nam.
c. Trồng được ở cả miền Nam và miền Bắc.
2. Có những giống đào nào?
a. Đào bích, đào phai, đào bạch.                       

b. Đào phai, đào bạch, đào thất thốn.
c. Đào bạch, đào phai, đào thất thốn, đào bích.
3. Hoa đào nở rộ khi nào?
 a. Khi kết thúc mùa đông.                                  

b. Khi xuân về, tiết trời ấm áp.

c. Khi những cơn mưa xuân ngập ngừng kéo đến.
4. Những người con xa xứ khi ngắm cành đào thường nhớ về điều gì?
a. Nhớ về nồi bánh chưng xanh còn nghi ngút khói.
b. Nhớ về gia đình thân yêu.
c. Nhớ về quê hương.
5. Em hãy viết 1 câu nói về vẻ đẹp của hoa đào.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Qua bài đọc hiểu con cảm nhận gì về các loài hoa.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. LUYỆN TỪ VÀ CÂU   

Bài 1. Đặt câu theo mẫu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? để nói về:

a, Hoạt động của em khi đi học về.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b, Giới thiệu về một người bạn mà em yêu quí.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c, Đặc điểm của mùa đông.

………………………...............………………………...............……………………………………………………………………………………………………
Bài 2. Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai (Con gì? Cái gì?); Gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì? làm gì? thế nào? trong các câu sau:
a. Cái bút này là món quà sinh nhật bố tặng em.

b. Đàn trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ.

c. Cô Lan có dáng người hơi gầy.
Bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành câu và đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:
a, ………………………............... là ca sĩ được yêu thích nhất.

………………………………………………………………………………………

b, Bố em đang………………………...............………………………....

……………………………………………………………………………………….
c, Ngôi nhà của em………………………............................................................
…………………………………………………………………………………….
d, .................................................................................................còn rất mới.
……………………………………………………………………………………….
Bài 4. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu phù hợp:

	                   A
	
	                           B

	(1)Chị em tôi
	
	(a)là một trong những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống.

	(2)Đôi mắt
	
	(b)đang phụ bà dọn dẹp.

	(3) Tình bạn
	
	(c) được dán giấy dán tường màu xanh mát dịu.

	(4) Phòng chị em tôi 
	
	(d) đen láy, tròn xoe long lanh.


                                                 MÔN TOÁN ( SỐ 5)

Bài 1: Đặt tính rồi tính

42 – 4         100 – 46       100 – 9         83 – 25         100 – 81        76 – 44      91- 28

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

13+ 27       35 + 29       72 + 5        68  + 23        35 + 29        48 + 16      100 - 54 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 2:Tính


13l - 8l + 5l =                       43kg - 17kg - 6kg =                      

42kg - 15kg + 6kg=             13dm - 5dm + 8dm =           

18cm + 25cm - 37cm =        21dm + 19dm + 8dm =

Bài 3: Tìm x
x + 24 = 69 + 21                         23 + x = 41 + 29                    42 - x = 15 - 9
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

x + 19 = 91                  50 - x = 37                 x - 13 = 61                 x - 54 = 37             
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
60cm = .............dm        3dm 7cm= ..........cm       92cm = .......dm.........cm

70cm = ............dm         6dm1cm = ..........cm       88cm = ........dm........cm

8dm = .............cm          8dm4cm= ............cm      54cm = .........dm........cm
Bài 5:  Tính
34 + 2 × 9 =
               67 - 2 × 8=               4 × 5 + 25 =
            3 × 7 – 6 = 

                 =                                =                                 =                                = 

65 + 5 × 3 = 
    72 - 4 × 9  =              5 × 10 – 25 = 

 3 × 9 – 18 =
                  =                                =                                  =                               =

Bài 7: Có hai bao gạo, bao thứ nhất nhiều hơn bao thứ hai 9 kg gạo, bao thứ nhất đựng 68kg. Hỏi bao thứ hai đựng bao nhiêu kilôgam gạo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
Bài 8:Có hai thùng nước mắm, thùng thứ nhất đựng 55 lít. Thùng thứ hai đựng ít hơn thùng thứ nhất 7 lít. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
Bài 9: Đoạn thẳng thứ nhất dài 5dm7cm, đoạn thẳng thứ hai dài hơn đoạn thẳng thứ nhất 13cm. Hỏi đoạn thẳng thứ hai dài bao nhiêu đề - xi - mét?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

Bài 10: Hoa có 25 bông hoa, Hoa cho em một số bông hoa thì Hoa còn lại 17 bông hoa. Hỏi Hoa cho em bao nhiêu bông hoa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

Bài 11. Mỗi bàn có 2 học sinh ngồi. Hỏi 12 bàn có bao nhiêu học sinh ngồi?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
Bài 12. Viết tiếp ba số nữa:

a) 8; 10; 12; …….; …….; ……..; 20.

b) 20; 18; 16; …….; …….; …….; 8.

c) 12; 15; 18; …….; …….; ……..; 30.

Bài 13. Thứ năm tuần này là ngày 15 tháng 6.

· Thứ năm tuần trước là ngày ……

· Thứ năm tuần sau là ngày ……

                                           MÔN TIÊNG VIỆT ( SỐ 5)
A. ĐỌC HIỂU
MÙA THU HÀ NỘI
          Mùa thu Hà Nội có hoa sữa, hoa súng tím, hoa dã quỳ vàng dịu. Tiết trời thu Hà Nội có lẽ là đẹp nhất, được nhiều người yêu nhất trong cả 4 mùa, bởi mùa thu Hà Nội vẫn còn những cơn mưa, thời tiết mát mẻ khiến mọi người cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Mùa thu kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10, vừa đúng vào dịp Tết Trung thu. Đây cũng là thời điểm khéo léo gợi ý cho con người những cuộc dạo chơi thú vị. Hà Nội vào thu cây cối bắt đầu thay lá. Những ngày này, trên khắp các con đường, lá vàng rụng đầy lãng mạn, là nguồn cảm hứng vô tận cho những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh.
          Tháng 8, tháng 9, Hà Nội thoang thoảng hương hoa sữa, hoa xà cừ trắng xanh tinh mịn trên từng con phố. Tháng 10 hoa súng tím mặn mà, hoa dã quỳ xinh đẹp hoang dại ở Vườn Quốc gia Ba Vì thu hút du khách phương xa. Đến Hà Nội mùa thu đừng quên thưởng thức món cốm non thơm thoang thoảng được bọc cẩn thận trong lá sen xanh theo những gánh hàng rong qua phố.                                                                                         

	
	(Theo Vũ Hoa – Đan Toàn)


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

1. Mùa thu Hà Nội có hoa gì?
a. Có hoa sữa, hoa súng tím.
b. Có hoa sữa, hoa xà cừ trắng tinh, hoa dã quỳ vàng dịu.
c. Có hoa sữa, hoa xà cừ trắng tinh, hoa súng tím, hoa dã quỳ vàng dịu.

2. Vì sao tiết trời thu Hà Nội được cho là đẹp nhất?
a. Có những cơn mưa phùn.
b. Thời tiết mát mẻ, gió hiu hiu thổi.
c. Có những cơn mưa, thời tiết mát mẻ, dễ chịu.
3. Hà Nội vào thu cây cối như thế nào?
a. Cây cối đơm hoa kết trái, vươn mình khoe sắc.
b. Cây cối bắt đầu thay lá, lá vàng rụng đầy các con phố.
c. Nhiều hàng cây chỉ còn trơ cành, khẳng khiu, gày guộc.
4. Hà Nội mùa thu có món ăn gì đặc biệt?
a. Món chè cốm thơm nhẹ, phảng phất mùi cốm non.
b. Món chả cốm béo ngậy với những hạt cốm thơm dẻo bên trong.

c. Món cốm non thơm thoảng thoảng được bọc trong lá sen xanh.
5. Hãy viết 2 câu nói những điều em thích nhất về mùa thu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. LUYỆN TỪ VÀ CÂU   

Bài 1. Điền từ chỉ mùa trong năm (xuân, hạ, thu đông) thích hợp với chỗ trống trong bài thơ sau:
                                      Trời
	Mùa ……..

Trời là cái tủ ướp lạnh

Mùa ……….

Trời là cái bếp lò nung

Mùa ………….

Trời thổi lá vàng rơi lả tả
	Gọi nắng

Gọi mưa

Gọi hoa

Nở ra

Mùa ………

(Theo Lò Ngân Sủn)


Bài 2. Thay cụm từ Khi nào trong mỗi câu hỏi dưới đây bằng một cụm từ khác (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ…) và viết lại câu hỏi đó:

a. Khi nào tổ bạn đến thăm gia đình liệt sĩ Võ Thị Sáu?

……………………………………………………………………………………….

b. Khi nào bạn được về quê cùng gia đình?
……………………………………………………………………………………….

c. Bạn xem bộ phim này khi nào?
……………………………………………………………………………………….
d. Bạn mua bộ quần áo mới này khi nào?
……………………………………………………………………………………….
Bài 3 : Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong các câu dưới đây : 

a.  Mỗi khi chiều về, chúng tôi thường thả diều trên đê.
……………………………………………………………………………………….
b.  Đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng.
………………………………………………………………………………………
c.  Ngày mai, lớp chúng em lao động trồng cây.

………………………………………………………………………………………
C. TẬP LÀM VAN

Bài 1. Viết đoạn văn ngắn kể về gia đình em.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
